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	KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TIẾNG VIỆT
                ĐỌC: NGỌN LỬA Ô-LIM-PÍCH
           NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN: ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU



[bookmark: _Hlk109894013]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS:
- Học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ văn bản “Ngọn lửa Ô-lim-pích”. 
- Bước đầu biết thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện qua giọng đọc, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Nhận biết được những thông tin về Đại hội thể thao Ô-lim-pích (thời gian, địa điểm tổ chức, các môn thể thao trong Đại hội,...) và ý nghĩa của ngọn lửa Ô-lim-pích. 
- Hiểu nội dung bài: Thể thao có khả năng kết nối con người trên thế giới với nhau, đem lại không khí hoà bình, hữu nghị trên thế giới,...
Năng lực:
  - Năng lực tự chủ, tự học: Lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
  - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia trò chơi, vận dụng.
  - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia đọc trong nhóm.
  - Năng lực ngôn ngữ: Có thái độ tự tin và có thói quen nhìn vào người nghe.
Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài tập đọc.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bạn bè qua câu chuyện về những trải nghiệm mùa hè.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
- Hình thành phẩm chất biết giao tiếp phù hợp với ngữ cảnh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên : + Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
                       + SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
  2. Học sinh: SGK, Sách bài tập, vở ôli…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	ND các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	Tiết 1

	5’
	1. Khởi động
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
	- GV tổ chức trò chơi “Đuổi hình bắt chữ” để khởi động bài học tìm hiểu một số môn thể thao.
Câu 1: Hình quả bóng và cục đá.
Câu 2: Hình cây cầu và chiếc lông chim. 
Câu 3: Hình quả bóng và cái bàn.
- GV tổ chức trò chơi “Ai thông minh” để tìm hiểu bài học
Câu 1: Em biết cờ của những nước nào trong bức tranh?
Câu 2: Vì sao trong hình thi đấu thể thao này có cờ của nhiều nước?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi


+ Trả lời: Môn bóng đá
+ Trả lời: Môn cầu lông
+ Trả lời: Môn bóng bàn
+ Trả lời: Nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, 
Mi-an-ma.
+ Trả lời: Hình thi đấu thể thao này có cờ của nhiều nước vì đây là giải đấu thể thao quốc tế, có nhiều nước tham gia,...).
- HS lắng nghe.

	  30’
	2. Khám phá

	
 30’


	*HĐ1: Đọc văn bản
- Mục tiêu: 
+ Học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ văn bản “Ngọn lửa Ô-lim-pích”. 

+ Bước đầu biết thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện qua giọng đọc, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

	- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các lời thoại với ngữ điệu phù hợp.
- Luyện đọc từ khó: trai tráng, đoạt, trưng, xung, sáng, hữu,…
- Luyện đọc câu dài: Trai tráng/ từ khắp nơi trên đất nước Hy Lạp/ đổ về thành phố Ô-lim-pi-a/ thi chạy,/ nhảy,/ bắn cung,/ đua ngựa,/ ném đĩa,/ ném lao,/ đấu vật,...//; 
       Những người đoạt giải được tấu nhạc chúc mừng/ và được đặt một vòng nguyệt quế lên đầu/tượng trưng cho vinh quang,/ chiến thắng.//;
       Ngọn lửa/ mang từ thành phố Ô-lim-pi-a tới/ được thắp sáng trong giờ khai mạc,/ báo hiệu bắt đầu những cuộc đua tài/ theo tinh thần hoà bình và hữu nghị//.
- GV chia đoạn: (4 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến nước Hy Lạp cổ.
+ Đoạn 2:Tiếp theo đến người tứ xứ.
+ Đoạn 3: Còn lại.
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.
* Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm.
- GV gọi HS đọc nối tiếp trước lớp.
- GV nhận xét các nhóm, khen ngợi, động viên.
*Luyện đọc cả bài : Đọc nhẩm toàn bài 1 lượt.
- Gọi 1 HS đọc tốt đọc cả bài.
-GV nhận xét việc luyện đọc của cả lớp.
	
- HS lắng nghe.
 

- HS lắng nghe cách đọc.


- HS đọc từ khó.




- 2-3 HS đọc câu dài.









- HS quan sát, đánh dấu chia đoạn.


- HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- HS làm việc nhóm, mỗi HS đọc một đoạn, (1 – 2 lượt).



- HS luyện đọc cá nhân.
- HS đọc toàn bài.


	Tiết 2

	
   10’











	*HĐ2: Trả lời câu hỏi
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được những thông tin về Đại hội thể thao Ô-lim-pích (thời gian, địa điểm tổ chức, các môn thể thao trong Đại hội,...) và ý nghĩa của ngọn lửa Ô-lim-pích. 
  + Hiểu nội dung bài: Thể thao có khả năng kết nối con người trên thế giới với nhau, đem lại không khí hoà bình, hữu nghị trên thế giới,...

	- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 5 câu hỏi trong SGK. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
Câu 1: Đại hội thể thao Ô-lim-pích có từ bao giờ và ở đâu?
Câu 2: Những môn thể thao nào được thi đấu trong đại hội?

Câu 3: Khung cảnh thành phố trong những ngày diễn ra lễ hội như thế nào?


Câu 4: Em hãy giới thiệu về ngọn lửa Ô-lim-pích.







Câu 5: Theo em, vì sao nói Đại hội thể thao Ô-lim-pích là tục lệ tốt đẹp?






- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV kết luận: Bài văn cho biết thể thao có khả năng kết nối con người trên thế giới với nhau, đem lại không khí hoà bình, hữu nghị trên thế giới, ...
	- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:


+ Đại hội thể thao Ô-lim-pích có từ gần 3 000 năm trước ở Hy Lạp cổ.
+ Những môn thể thao được thi đấu trong đại hội là chạy, nhảy, bắn cung, đua ngựa, ném đĩa, ném lao, đấu vật,..
+ Khung cảnh thành phố trong những ngày diễn ra lễ hội rất tưng bừng, náo nhiệt nhưng cũng rất yên bình vì mọi cuộc xung đột đều phải tạm ngừng.
+ Ngọn lửa Ô-lim-pích mang từ thành phố Ô-lim-pi-a tới được thắp sáng trong giờ khai mạc, báo hiệu bắt đầu những cuộc đua tài theo tinh thần hoà bình và hữu nghị.
+ Đại hội thể thao Ô-lim-pích là tục lệ tốt đẹp vì đại hội đã đem đến cho thành phố không khí tưng bừng, náo nhiệt.
-Đại hội thể thao Ô-lim-pích là tục lệ tốt đẹp vì thông qua các môn thể thao lễ hội đã đem đến không khí hoà bình, hữu nghị cho các quốc gia trên thế giới./...
- HS nêu theo hiểu biết của mình.
-2-3 HS nhắc lại.

	    5’

	*HĐ 3: Luyện đọc lại
- Mục tiêu: +HS rèn kĩ năng đọc trôi chảy, đọc diễn cảm
	- Hướng dẫn HS đọc thuộc lòng những khổ thơ em yêu thích.
- GV đọc diễn cảm toàn bài thơ, HS đọc nhẩm
- HS đọc nối tiếp, Cả lớp đọc thầm theo.
- Cho HS xung phong đọc những khổ thơ mình thuộc.
	- Cá nhân nhẩm khổ thơ em thích
- Nhóm đọc nối tiếp từng câu thơ, khổ thơ

- HS xung phong đọc trước lớp, cả lớp hỗ trợ, nhận xét.

	15’
	3. Nói và nghe:                                   ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU

	 8’
	*HĐ 4: Nghe kể chuyện.
- Mục tiêu: 
+ HS lắng nghe và nhớ được nội dung của từng bức tranh.
	- GV yêu cầu HS quan sát các bức tranh, nêu hoạt động từng người trong tranh.
- GV mời HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét.
	*HĐ nhóm

-1-2 HS trình bày.
-HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.

	7’
	* HĐ5: Kể lại câu chuyện.
thấy thế nào?
- Mục tiêu: 
+ HS kể lại được câu chuyện.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ
	- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 2: HS kể lại câu chuyện dựa vào gợi ý dưới tranh.
- Gọi HS  kể lại trước lớp.
- GV nhận xét.
	- 1 HS đọc yêu cầu.
*HĐ nhóm
- HS sinh hoạt nhóm và kể lại câu chuyện dựa vào gợi ý dưới tranh.
- 1HS trình kể toàn bộ câu chuyện.
- HS lắng nghe.

	5’
	4. Vận dụng

	
	- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào thực tiễn cho học sinh.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV.  Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
…………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………….
……………………………...………………………………………………………………….
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	KẾ HOẠCH BÀI DẠY
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NGHE – VIẾT: NGỌN LỬA Ô - LIM- PÍCH 


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS:
- Viết đúng chính tả một đoạn trong bài “Ngọn lửa Ô-lim-pích” theo hình thức nghe-viết.
- Biết cách trình bày đoạn văn, biết viết hoa chữ cái đầu tên bài đọc và đầu các câu văn. 
- Làm đúng các bài tập chính tả viết hoa tên riêng Việt Nam và tên riêng nước ngoài.
Năng lực:
  - Năng lực tự chủ, tự học: Lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các bài tập trong SGK. 
  - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia trò chơi, vận dụng.
  - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc trong nhóm để ttrar lời câu hỏi trong bài.
  - Năng lực ngôn ngữ: Có thái độ tự tin và có thói quen nhìn vào người nghe.
Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài viết.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên : + Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
                       + SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
  2. Học sinh: SGK, Sách bài tập, vở ôli…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	ND các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	5’
	1. Khởi động
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
	- GV tổ chức trò chơi “Em thông thái” để khởi động bài học.
Câu 1: Hình ảnh vận động viên bơi lội. Câu hỏi gợi ý: Đây là vận động viên nào?
Câu 2: Hình ảnh vận động viên bóng đá. Câu hỏi gợi ý: Đây là cầu thủ nào?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: Vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng.
+ Trả lời: Cầu thủ Nguyễn Quang Hải.


- HS lắng nghe.

	25’
	2. Khám phá

	

15’


	*HĐ1: Nghe – Viết
- Mục tiêu: 
+Viết đúng chính tả một đoạn trong bài “Ngọn lửa Ô-lim-pích” theo hình thức nghe – viết.

	- GV giới thiệu nội dung: Bài văn cho biết thể thao có khả năng kết nối con người trên thế giới với nhau, đem lại không khí hoà bình, hữu nghị trên thế giới,....
- GV đọc toàn bài văn.
- Mời 4 HS đọc nối tiếp bài văn.
- GV hướng dẫn cách viết bài văn:
+ Viết hoa chữ cái đầu câu, giữa các cụm từ trong mỗi câu có dấu phẩy, kết thúc câu có dấu chấm và viết hoa chữ viết tên riêng.
+ Chữ dễ viết sai chính tả: Bảy, Hy Lạp, 
Ô-lim-pích, Ô-lim-pi-a.
- GV đọc từng câu cho HS viết. Câu dài cần đọc theo từng cụm từ .
- GV đọc lại bài văn cho HS soát lỗi.
- GV cho HS đổi vở dò bài cho nhau.
- GV nhận xét chung.
	*HĐ cá nhân
- HS lắng nghe.



- HS lắng nghe.
- 4 HS đọc nối tiếp nhau.
- HS lắng nghe.





- HS viết bài.

- HS nghe, dò bài.
- HS đổi vở dò bài cho nhau.
- HS lắng nghe.


	5’





















5’

	*HĐ2:Kể và viết tên vận động viên ở Việt Nam hoặc trên thế giới mà em biết.
- Mục tiêu: 
+ Làm đúng các bài tập chính tả viết hoa tên riêng Việt Nam.





* HĐ 3: Tìm tên riêng nước ngoài viết đúng và chép vào vở. 
- Mục tiêu: 
+HS làm đúng các bài tập chính tả viết hoa tên riêng nước ngoài.
	- Kể và viết tên vận động viên ở Việt Nam hoặc trên thế giới mà em biết.
- GV mời HS nêu yêu cầu.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm: Cùng nhau kể tên vận động viên ở Việt Nam hoặc trên thế giới; sau đó nhóm tổng hợp kết quả.
- Mời đại diện nhóm trình bày.



- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
- GV yêu cầu viết vào vở. Lưu ý HS cách viết hoa tên riêng Việt Nam và tên riêng nước ngoài.

- GV mời HS nêu yêu cầu.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm: Tìm thêm tìm từ viết đúng tên riêng nước ngoài và chép vào vở.
- Mời đại diện nhóm trình bày.


- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.
*HĐ nhóm

- Các nhóm sinh hoạt và làm việc theo yêu cầu.
- Kết quả: +	Vận động viên Việt Nam: Ánh Viên (vận động viên bơi lội), Quang Hải, Văn Lâm, Tiến Linh, Công Phượng, Văn Hậu (cầu thủ bóng đá),...
+Vận động viên nước ngoài: Phe-đơ-rơ (vận động viên quần vợt), Rô-nan-đô, Méc-xi (cầu thủ bóng đá),.
- Các nhóm nhận xét.
- HS viết vào vở.

- 1 HS đọc yêu cầu.
*HĐ nhóm
- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm trình bày : Những từ viết đúng tên riêng nước ngoài: Vích-to Huy-gô, Oan-tơ, Liu-xi-a, Pu-skin.
- HS lắng nghe.

	3’
	3. Vận dụng

	
	- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
	- GV gợi ý cho HS nhớ lại một vận động viên mà em đã biết (tên, quê quán, giải thưởng,...).
- Hướng dẫn HS kể lại cho bạn nghe.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS lắng nghe để lựa chọn.

- Lên kế hoạch trao đổi với bạn.


IV.  Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
……………………………………………………………….………..……………………
……………………………………………………………………….….………………….
…………………………………………………………………………..………………….

                                 _____________________________________


	TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………
Giáo viên: ………………
Lớp: ……………
Tuần: 32             Tiết:4,5
Ngày dạy:   …  / ….. / 2022
	KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TIẾNG VIỆT
             ĐỌC: RÔ- BỐT Ở QUANH TA 
VIẾT: ÔN CHỮ HOA A, Ă, Â, Q (KIỂU 2)



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS:
- Học sinh đọc đúng, rõ ràng văn bản thông tin Rô-bốt ở quanh ta. 
- Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Hiểu được những thông tin quan trọng được nêu trong VB: sự xuất hiện lần đầu tiên của rô-bốt, vai trò của rô-bốt trong cuộc sống, tương lai của rô-bốt,...
 - Ôn chữ viết hoa A, Ă, Â ( thông qua viết tên riêng và câu ứng dụng )
Năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học: Lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia đọc trong nhóm.
[bookmark: _Hlk114338070]  - Năng lực ngôn ngữ: Có thái độ tự tin và có thói quen nhìn vào người nghe.
 Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua bài thơ.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bà và những người thân qua bài thơ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên : + Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
                       + SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
  2. Học sinh: SGK, Sách bài tập, vở ôli…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	ND các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	Tiết 1

	5’
	1. Khởi động
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Câu 1: Đọc đoạn 1 bài “Ngọn lửa ô-lim-pích” và trả lời câu hỏi : Đại hội thể thao Ô-lim-pích có từ bao giờ và ở đâu?
Câu 2: Đọc đoạn 4 bài “Ngọn lửa ô-lim-pích” và nêu nội dung bài.

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi.
+ Đọc và trả lời câu hỏi: + Đại hội thể thao Ô-lim-pích có từ gần 3 000 năm trước ở Hy Lạp cổ.
+ Đọc và trả lời câu hỏi: Bài văn cho biết thể thao có khả năng kết nối con người trên thế giới với nhau, đem lại không khí hoà bình, hữu nghị trên thế giới,...
- HS lắng nghe.

	30’
	2. Khám phá

	30’
	*HĐ1: Đọc văn bản
- Mục tiêu: 
+ HS đọc đúng, rõ ràng văn bản thông tin Rô-bốt ở quanh ta. 
+ Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.


	- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, nghỉ hơi ở chỗ hơi dài.
- Luyện đọc từ khó: rô-bốt, kịch viễn tưởng, nguy hiểm, di chuyển, quét nhà,...).
- Luyện đọc ngắt giọng ở những câu dài:
 Rồi/ người ta bắt đầu nghiên cứu,/ chế tạo rô-bốt thật,/ thường có hình dạng như người,/ làm việc chẳng biết mệt mỏi,/ chẳng sợ hiểm nguy.
- GV mời HS nêu từ ngữ giải nghĩa trong SGK. Gv giải thích thêm.
- GV chia đoạn: (2 đoạn)
+ Đoạn 1: từ đầu đến khám phá đại dương (Sự ra đời và khả năng của rô-bốt).
+ Đoạn 2: phần còn lại (Dự báo về sự phát triển của rô-bốt trong tương lai).
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn
* Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm.
- GV gọi HS đọc nối tiếp trước lớp.
- GV nhận xét các nhóm, khen ngợi, động viên.
*Luyện đọc cả bài: Đọc nhẩm toàn bài 1 lượt.
- Gọi 1 HS đọc tốt đọc cả bài.
-GV nhận xét việc luyện đọc của cả lớp.
	
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.

- HS đọc từ khó.




- 2-3 HS đọc câu dài.




- HS đọc giải nghĩa từ.


- HS quan sát, đánh dấu chia đoạn


- HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- HS làm việc nhóm, mỗi HS đọc một đoạn, (1 – 2 lượt).

- HS luyện đọc cá nhân.
- HS đọc toàn bài.


	Tiết 2

	10’
	*HĐ 2: Trả lời câu hỏi
- Mục tiêu:
+ Hiểu được những thông tin quan trọng được nêu trong văn bản: Sự xuất hiện lần đầu tiên của rô-bốt, vai trò của rô-bốt trong cuộc sống, tương lai của rô-bốt,...



+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

	- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong SGK. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
Câu 1: Nhân vật người máy (rô-bốt) xuất hiện lần đầu tiên khi nào?
Câu 2: Sự xuất hiện của rô-bốt trong vở kịch đem đến những thay đổi gì trong suy nghĩ và hành động của con người?




 Câu 3: Bài đọc cho biết rô-bốt được con người chế tạo đã có khả năng làm những việc gì?










Câu 4: Theo em, vì sao không bao lâu nữa, 
rô-bốt sẽ được sử dụng rộng rãi trong đời sống?






Câu 5: Em mong muốn có một con rô-bốt như thế nào cho riêng mình?
- GV mời HS nêu nội dung bài đọc.
- GV kết luận: Việc trình bày về một con rô-bốt theo mong muốn cho thấy các em rất sáng tạo. Trong tương lai, mong muốn ấy rất có khả năng sẽ trở thành hiện thực. Có bạn thích rô-bốt hình một chú mèo/ rô-bốt hình khủng long, siêu nhân,... Có bạn thích rô-bốt biết quét nhà/ biết đánh răng cho người khác/ biết giải đáp thắc mắc/ biết dạy tiếng Anh...).
	- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:



+ Nhân vật người máy (rô-bốt) xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1920.
+ Sự xuất hiện của rô-bốt khiến con người nghĩ tới việc giao hết việc nặng nhọc, nguy hiểm cho rô-bốt; bắt đầu nghiên cứu, chế tạo rô-bốt thật, thường có hình dạng như người, làm việc chẳng biết mệt mỏi, chẳng sợ hiểm nguy.
+ Di chuyển vật nặng, chữa cháy, cứu nạn, thăm dò vũ trụ, khám phá đại dương,... đều là những công việc vất vả, nguy hiểm đến tính mạng của con người. Giờ đây, rô-bốt đã thay con người thực hiện những công việc đó. Rô-bốt ban đầu chỉ là sự tưởng tượng, sẽ có trong tương lai xa xôi. Tuy nhiên nhờ sự sáng tạo của con người, rô-bốt đã xuất hiện trong đời sống của chúng ta.).
+ Không bao lâu nữa, rô-bốt sẽ được sử dụng rộng rãi trong đời sống vì cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật và công nghệ con người có thể chế tạo nhiều loại rô-bốt khác nhau. Rô-bốt có khả năng thay thế con người trong mọi việc, nhất là những việc thường ngày.)
- HS trả lời theo ý thích.

- HS nêu theo hiểu biết của mình.
- 2-3 HS nhắc lại.


	5’
	*HĐ3: Luyện đọc lại
- Mục tiêu: 
+HS rèn kĩ năng đọc trôi chảy, đọc diễn cảm
	- GV cho 3 HS chọn 3 đoạn mình thích và đọc một lượt.
- GV cho HS luyện đọc theo cặp.
- GV cho HS luyện đọc nối tiếp.
- GV mời một số học sinh thi diễn cảm.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 3 HS chọn 3 đoạn và đọc lần lượt.
- HS luyện đọc theo cặp.
- HS luyện đọc nối tiếp.
- Một số HS thi đọc diễn cảm.

	15’
	3. Luyện viết

	5’













10’
	*HĐ1: Ôn chữ viết hoa
- Mục tiêu:
+Viết đúng chữ viết hoa A ,Ă, Â (kiểu 2) cỡ nhỏ, viết đúng từ ngữ và câu ứng dụng có chữ viết hoa.

*HĐ2: Viết ứng dụng 

-Mục tiêu:
+  Viết đúng từ ngữ và câu ứng dụng có chữ viết hoa.
	- GV dùng video giới thiệu lại cách viết chữ hoa A, Ă, Â, Q kiểu 2
- GV viết mẫu lên bảng.
- GV cho HS viết bảng con (hoặc vở nháp).
- Nhận xét, sửa sai.
- GV cho HS viết vào vở.
- GV chấm một số bài, nhận xét tuyên dương.


a. Viết tên riêng.
- GV mời HS đọc tên riêng: Hội An
- GV giới thiệu: Hội An là thành phố nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam. Nơi đây giữ được những con đường, ngôi nhà, đình chùa,... rất cổ; có nhiều món ăn truyền thống đặc sắc... Vì thế, người ta còn gọi Hội An là phố cổ Hội An.
- GV yêu cầu HS viết tên riêng vào vở.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
b. Viết câu.
- GV yêu cầu HS đọc câu.
Ai về phố cổ Hội An
Thêm yêu, thêm nhớ Quảng Nam quê mình.
                                  (Việt Dũng)
- GV giới thiệu câu ứng dụng: Câu ca dao giới thiệu về phố cổ Hội An ở Quảng Nam.
- GV nhắc HS viết hoa các chữ trong câu thơ: A (kiểu 2), H, T, Q (kiểu 2), N. Lưu ý cách viết thơ lục bát.
- GV cho HS viết vào vở.
- GV yêu cầu nhận xét chéo nhau trong bàn.
- GV chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương.
	*HĐ cá nhân, nhóm
- HS quan sát video.

- HS quan sát.
- HS viết bảng con.

- HS viết vào vở chữ hoa A, Ă, Â, Q kiểu 2




*HĐ cá nhân, nhóm

- HS đọc tên riêng: Hội An
- HS lắng nghe.




- HS viết tên riêng Hội An vào vở.


- 1 HS đọc yêu cầu

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


- HS viết câu thơ vào vở. 
- HS nhận xét chéo nhau.






	3’
	4. Vận dụng

	
	- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
+ Cho HS quan sát video cảnh đẹp của Hội An.
+ GV nêu câu hỏi em thấy Hội An là nơi như thế nào?
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS quan sát video.
- Trả lời các câu hỏi.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV.  Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
…….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

                                 _____________________________________


	TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………
Giáo viên: ………………
Lớp: ……………
Tuần: 32               Tiết: 6
Ngày dạy:   …  / ….. / 2022

	KẾ HOẠCH BÀI DẠY
LUYỆN TẬP
DẤU HAI CHẤM. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỂ LÀM GÌ?


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS:
- Hiểu công dụng và biết sử dụng dấu hai chấm. 
- Biết đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?
Năng lực:
[bookmark: _Hlk114337004]- Năng lực tự chủ, tự học: Lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
  - Năng lực ngôn ngữ: Có thái độ tự tin và có thói quen nhìn vào người nghe.
Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên : + Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
                       + SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
  2. Học sinh: SGK, Sách bài tập, vở ôli…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	ND các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	5’
	1.Khởi động
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Câu 1: Tìm các từ ngữ chỉ sự vật trong thiên nhiên?
Câu 2: Đặt câu với từ ngữ chỉ sự vật trong thiên nhiên vừa tìm được?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia chơi:

- 1 HS trả lời 

- 1 HS đọc bài và trả lời.

- HS lắng nghe.

	25’

	2. Khám phá

	9’
















9’



















7’







	a. Tìm từ có nghĩa giống với mỗi từ in đậm trong câu.
- Mục tiêu:  
+ Nhận biết được những từ có nghĩa giống nhau ( qua ngữ cảnh, qua tranh ảnh).

b. Dựa vào tranh, tìm 2-3 từ chỉ màu xanh. Đặt câu với từ tìm được
- Mục tiêu:  
+ Sử dụng từ trong nhóm giống nghĩa nhau để đặt câu. 
+ Nhận biết vị trí của dấu gạch ngang trong đoạn văn.



	Bài 1: Tìm từ có nghĩa giống với mỗi từ in đậm dưới đây. 
- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài 1.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm làm việc: Tìm ra các từ có nghĩa giống với từ chăm chỉ và kiên nhẫn
- Mời đại diện nhóm trình bày.

- Mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, đưa ra đáp án.



Bài 2: Dựa vào tranh, tìm 2-3 từ chỉ màu xanh. Đặt câu với từ em tìm được. 
- GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn: Tìm những sự vật trong tranh có màu xanh. Từ chỉ màu xanh nào phù hợp nhất với mỗi sự vật đó
- GV giao nhiệm vụ cho HS trao đổi nhóm tìm các từ ngữ chỉ màu xanh; đặt câu với từ tìm được.
- Mời đại diện nhóm trình bày.
- Mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung: 
Bài tập 3: Lời nói của thỏ con và đàn chim trong đoạn văn được đánh dấu bằng dấu câu nào? Nêu vị trí của dấu câu đó.
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV gợi ý: Tìm lời nói của thỏ và của đàn chim. Dấu câu nào đã đánh dấu những lời nói đó? Dấu câu đó đứng ở vị trí nào ( đầu câu, giữa câu hay cuối câu) 
- GV yêu cầu HS trả lời.
- GV nhận xét, tuyên dương và nêu đáp án.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
*HĐ nhóm 2
- HS làm việc theo nhóm 2.
- Đại diện nhóm trình bày:
+ Có nghĩa giống với từ chăm chỉ: chăm, siêng năng, cần cù, chịu khó,…
+ Có nghĩa giống với từ kiên nhẫn: kiên trì, nhẫn nại, bền gan, bền bỉ, bền lòng,…
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- HS quan sát, bổ sung.

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
*HĐ nhóm 4
- HS lắng nghe.

- HS thực hiện nhiệm vụ.
- Các nhóm trình bày kết quả: xanh biếc, xanh thắm, xanh thẳm, xanh lơ, xanh thẫm, xanh um, xanh rì, xanh rờn, xanh trong, xanh mướt, xanh xám,...
- HS nhận xét bạn.


- HS đọc yêu cầu bài tập 3.
* HĐ cá nhân
- HS lắng nghe.
- HS suy nghĩ và trả lời: 
+ Lời nói của thỏ ( Hồng của tớ!) và lời nói của đàn chim ( Cho chúng tớ ăn nhé. Chúng tớ đói lả rồi. ) được đánh dấu bằng dấu gạch ngang. Dấu câu này đứng ở vị trí đầu câu.
- HS nhận xét trình bày của bạn.

	3’
	3. Vận dụng

	
	- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
	- GV cho HS đọc bài mở rộng “Vị khách tốt bụng” trong SGK.
- GV trao đổi những về những hoạt động HS yêu thích trong bài
- GV giao nhiệm vụ HS về nhà tìm đọc thêm những câu chuyện, bài thơ,...nói về việc làm tốt.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS đọc bài mở rộng.

- HS trả lời theo ý thích của mình.
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.



IV.  Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………...…………….

                                 ____________________________________
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	       KẾ HOẠCH BÀI DẠY
                    MÔN : TIẾNG VIỆT
                          LUYỆN TẬP
 VIẾT ĐOẠN VĂN NÊU LÍ DO EM THÍCH HOẶC KHÔNG THÍCH TRONG CHUYỆN QUẢ HỒNG CỦA THỎ CON



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS:
  - Nói được về điều em thích ( hoặc không thích) một nhân vật trong câu chuyện Quả hồng của thỏ con, giải thích được lý do thích (hoặc không thích)
Năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học: Lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
[bookmark: _Hlk114339087]  - Năng lực ngôn ngữ: Có thái độ tự tin và có thói quen nhìn vào người nghe.
Phẩm chất:
  - Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên : + Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
                       + SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
  2. Học sinh: SGK, Sách bài tập, vở ôli…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	ND các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	5’
	1.Khởi động
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Câu 1: Đọc đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật em yêu thích
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia chơi:
- 2-3 HS đọc 

- HS lắng nghe. 


	25’
	2. Khám phá

	10’































15’








	*HĐ 1: Đọc lời tranh luận và phát biểu ý kiến
- Mục tiêu:
+ Nói được về điều em thích ( hoặc không thích) một nhân vật trong câu chuyện Quả hồng của thỏ con, giải thích được lý do thích (hoặc không thích)
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
*HĐ2: Nói điều em thích (hoặc không thích)
- Mục tiêu:
+Viết một đoạn văn nêu được lí do em thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.
	Bài tập 1: Đọc lời tranh luận của các bạn trong tranh và phát biểu ý kiến của em về thỏ con.
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV gợi ý: Bạn nào khen thỏ về hình thức bên ngoài? Bạn nào khen thỏ về cách nói năng? Bạn nào khen thỏ về việc làm tốt của thỏ?
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm
- GV yêu cầu HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương và ghi nhận những câu trả lời hợp lí.







Bài tập 2: Viết đoạn văn nêu lý do em thích (hoặc không thích) một nhân vật trong câu chuyện Quả hồng của thỏ con 
a. Viết đoạn văn
- GV mời HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc nhóm 4: nhớ lại câu chuyện Quả hồng của thỏ con, tìm nhân vật mình thích (hoặc không thích) và nêu lý do
- GV yêu cầu HS trình bày kết quả.
- GV mời HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- HS viết lại những điều đã nói vào vở ( 2-3 câu)
b. Đọc lại đoạn văn, phát hiện lỗi và sửa lỗi
- GV mời HS đọc lại đoạn văn đã viết.
- GV mời HS góp ý cho bạn
- GV yêu cầu HS đổi vở, đánh giá bài viết cho nhau
- GV nhận xét, tuyên dương những bài viết tốt
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài.
*HĐ nhóm 2
- HS lắng nghe.


- HS làm việc theo nhóm 2.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.









- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
*HĐ nhóm 4
- HS làm việc theo nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả.
- HS nhận xét bạn.

- HS viết vào vở.

- 1-2 HS đọc đoạn văn.
- HS góp ý.
- HS đổi vở, đánh giá.

- HS lắng nghe.

	10’
	3. Vận dụng

	
	- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
	- GV cho Hs nói về những điều thích hoặc không thích một nhân vật nào đó trong các câu chuyện các em đã đọc hoặc trong cuộc sống.
- GV trao đổi những về những hoạt động HS yêu thích trong bài.
- GV giao nhiệm vụ HS về nhà kể lại chi tiết hoặc nhân vật yêu thích trong bài.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS trả lời theo ý thích của mình.

- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.



- HS lắng nghe.


IV.  Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………….……………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………….…….

                                 _____________________________________



